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THÔNG BÁO
Tình hình sinh vật gây hại thời gian qua và 

dự báo sinh vật gây hại thời gian tới

I. Thời tiết và cây trồng
1, Thời tiết
Trong thời gian qua, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu cuối mùa, 

nhiệt độ giảm thấp hơn, trung bình 24-280C, ẩm độ trung bình 75-85%, trời có mưa 
rào và giông. 

2, Cây trồng
- Cây lúa: Tổng diện tích gieo cấy lúa của toàn huyện là 4.000 ha, trong đó:
+ Trà xuân sớm: diện tích 920 ha, gồm các giống: Nếp 415, nếp DT22, ... 

đang giai đoạn đòng già - trỗ thoát. 
+ Trà xuân muộn: diện tích 3.080 ha, gồm các giống: Q5, ĐQ11, TBR225, 

Thiên ưu 8, TBR279, TH6-6,... đang giai đoạn đứng cái - đòng.
II. Tình hình sinh vật gây hại trong thời gian qua
- Chuột: Gây hại rải rác trên lúa ở các xã, thị trấn trong toàn huyện, tỷ lệ hại 

trung bình 3-5% dảnh, cao 7-10% dảnh, cục bộ có ruộng bị hại nặng 20-30% dảnh. 
Diện tích bị chuột hại 2.5ha, tập trung gây hại ở các vùng trũng thấp, vùng chuyển 
đổi, mương máng, các khu gò đống, trên những ruộng lúa xanh tốt,... 

- Sâu cuốn lá nhỏ: trưởng thành ra rộ từ ngày 24/4/2023 trên diện tích lúa 
xuân muộn giai đoạn đứng cái - đòng, tập trung ở ruộng xanh tốt, bón thừa đạm, 
cấy dày. Mật độ trưởng thành trung bình 0.1 - 0.2 con/m2, cao 3-4 con/m2, sâu gối 
lứa của lứa 2.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: xuất hiện trên một số ruộng lúa đã trỗ.
- Bệnh khô vằn: gây hại trên các trà lúa ở tất cả các xã, thị trấn trong toàn 

huyện với diện tích 300 ha. Bệnh gây hại chủ yếu ở những ruộng xanh tốt, bón 
thừa đạm, cấy dày, tỷ lệ bệnh trung bình 3-5% dảnh, cao 7-10% dảnh, chỉ số bệnh 
Cấp 3-5. 

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: do ảnh hưởng của mưa rào và giông vừa 
qua, bệnh phát triển và gây hại nhẹ trên lúa xuân sớm.

Ngoài ra, trên lúa còn xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại khác như: 
Bệnh vàng lá, bệnh lem lép hạt, rầy (rầy lưng trắng, rầy nâu, rầy nâu nhỏ), sâu đục 
thân,… mức độ gây hại nhẹ.

III. Dự báo tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới
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- Chuột: Tiếp tục gây hại trên các trà lúa, đặc biệt trên những ruộng giai 
đoạn đứng cái - làm đòng, diện tích và mức độ hại gia tăng nếu các địa phương 
không tiến hành diệt chuột thường xuyên. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: dự báo sâu non lứa 2 nở rộ từ 01/5/2023, gây hại trên lúa 
giai đoạn đứng cái - đòng, tập trung ở những ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm, gần 
làng, gần đường đi, gần ánh sáng đèn.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại đặc biệt trên 
những ruộng lúa đã có nguồn bệnh đạo ôn lá khi gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ 
24-280C, ẩm độ cao) nên cần phải điều tra, phát hiện sớm. 

- Bệnh khô vằn: tiếp tục phát triển và gây hại trên lúa, tỷ lệ bệnh và cấp bệnh 
tăng, đặc biệt ở những ruộng xanh tốt, bón thừa đạm, bón phân không cân đối, cấy dày. 

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: tiếp tục phát triển và gây hại trong thời gian tới, tỷ 
lệ bệnh và cấp bệnh tăng, đặc biệt trên những ruộng bón phân không cân đối, bón 
thừa đạm, ruộng xanh tốt.

IV. Đề nghị
1. UBND các xã, thị trấn
Trung tâm DVNN đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên 

môn thăm đồng và thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Đối với chuột: thực hiện tốt công tác diệt chuột theo Kế hoạch số 

4487/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện Kim Thành về Kế hoạch diệt 
chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2023 và hướng dẫn kỹ thuật số 10/HD-
TTDVNN ngày 16/01/2023 của Trung tâm DV Nông nghiệp. 

Lưu ý:  Không được dùng điện để đánh chuột bằng mọi hình thức.
- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Bà con nông dân kiểm tra trực tiếp trên ruộng nhà 

mình, khi lúa đang giai đoạn đứng cái - làm đòng có mật độ sâu non từ 10 - 15 
con/m2 thì tiến hành phun trừ. Thời gian phun trừ từ 02-06/5/2023. Có thể sử dụng 
một số loại thuốc để phun trừ, như: Prevathon 5SC, Vitarko 40WG, Voliam Targo 
063SC,… 

- Đối với bệnh đạo cổ bông: Khi điều tra thấy vết bệnh chớm xuất hiện trên 
cổ bông cần phải phun trừ ngay bằng một số loại thuốc được đăng ký trừ bệnh đạo 
ôn như: Beam 75WP, Filia 525SE, Ninja 35EC, Fujione 40EC, Difusan 40EC, … 
Nếu bệnh nặng phải tiến hành phun trừ lần 2, lần 2 cách lần 1 từ 3 - 5 ngày, sau khi 
phun gặp mưa cần phải phun lại.

- Bệnh khô vằn: Khi thấy có tỷ lệ bệnh từ 5 - 10% dảnh trở lên thì tiến hành 
phun trừ bằng một số loại thuốc như: Anvil 5SC, Hecwin 5SC, Cavil 50WP, Nevo 
330EC, Tilt super 300EC, Aproach 250SC, …

- Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi phát hiện thấy bệnh tiến hành 
phun trừ bằng thuốc sát khuẩn hoặc kháng sinh để hạn chế sự lây lan của bệnh, một 
số loại thuốc sát khuẩn như: Xanthocin40WP, Map Lotus 125WP, Lobo 8WP, 
Totan 200WP, Xanthomix 20WP,… Đối với thuốc kháng sinh có thể sử dụng các 
thuốc có chứa Kasugamycine, …

2. Cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phân bón
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Các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phân bón chấp hành nghiêm 
luật Kiểm dịch và BVTV; không được bán các loại thuốc cấm, thuốc ngoài danh 
mục, thuốc BVTV không được phép sử dụng ở Việt Nam, các loại thuốc, phân bón 
hết hạn sử dụng. 

Hướng dẫn người dân phun trừ thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng.
3. Người dân
Đối với lúa giai đoạn đòng - trỗ cần phải giữ đủ nước để phát triển tránh 

hiện tượng lúa bị nghẹn đòng.
Khi sử dụng thuốc, bà con cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, liều lượng 

và kỹ thuật sử dụng như trên bao bì. Đặc biệt phải tuân thủ lượng nước như khuyến 
cáo của nhà sản xuất.

Sau khi phun thuốc BVTV, người dân phải thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV 
vào đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ra bờ ruộng, mương máng gây ô nhiễm 
môi trường./.

Nơi nhận:
- Chi cục Trồng trọt - BVTV Hải Dương;
- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND & UBND huyện;
- VP Huyện ủy; VP HĐND & UBND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- Chủ tịch UBND, HTXDVNN, Khuyến nông viên xã, thị trấn;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Mạnh
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